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I. TẬP THỂ 

* Đối với các đơn vị thuộc Sở 

1. Văn phòng Sở 

* Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã 

1. Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh 

2. Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh 

3. Phòng Tư pháp huyện Đức Thọ 

4. Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn 

5. Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh 

6. Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà 

II. CÁ NHÂN 

* Đối với các cá nhân ở các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

1. Ông Bùi Minh Thu - Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 

2. Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2 

3. Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng  

4. Bà Thiều Thị Chiên - Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

5. Ông Dương Đình Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh 

6. Bà Trần Thị Ngân - Chuyên viên Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp 

7. Bà Nguyễn Anh Thơ - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

8. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước 

9. Bà Từ Thị Kim Oanh - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

10. Ông Hoàng Phú Cường - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 

11. Bà Trần Thị Trà Giang - Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 

13. Bà Phạm Thị Châu - Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

14. Ông Bùi Xuân Tuấn - Lao động hợp đồng 111 
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15. Ông Trần Đức Hòa - Lao động hợp đồng 111 

16. Bà Nguyễn Thị Thảo - Lao động hợp đồng 111 

17. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Lao động hợp đồng 111 

* Đối với cá nhân thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã 

1. Ông Trần Xuân Thắng - Trưởng phòng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh 

2. Ông Trần Văn Trà - Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Vũ Quang 

3. Ông Trần Hoàng Thạch - Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân 

4. Bà Nguyễn Lê Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thành 

phố Hà Tĩnh 

5. Bà Phan Thị Ngọc Loan - Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện 

Cẩm Xuyên 

6. Bà Nguyễn Thị Thảo - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà 

7. Bà Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn 

8. Bà Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Can Lộc 

9. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hương Khê 

10. Bà Nguyễn Thị Hòa - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh 

11. Ông Phạm Văn Dũng - Công chức Tư pháp-Hộ tịch phường Trung 

Lương, thị xã Hồng Lĩnh 

12. Ông Bùi Văn Lục - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh 

13. Bà Nguyễn Thị Hạ - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh 

14. Ông Lê Hữu Lĩnh - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà 

15. Bà Nguyễn Thị Hoa - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà 

16. Ông Phạm Gia Đức - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Bùi La Nhân, 

huyện Đức Thọ 

17. Bà Lê Thị Thương - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Quang Vĩnh, 

huyện Đức Thọ 

18. Ông Nguyễn Đức Long - Công chức Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Lộc Hà, 

huyện Lộc Hà 

19. Ông Nguyễn Hữu Doan - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Thọ Điền, 

huyện Vũ Quang 

20. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn 
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21. Bà Hồ Thị Hoài - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Sơn Hàm, huyện 

Hương Sơn 

22. Ông Tôn Đức Hạnh - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Vượng Lộc, 

huyện Can Lộc 

23. Ông Lê Văn Toàn - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc 

24. Ông Nguyễn Hồng Lam - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm Xuyên 

25. Bà Phan Thị Vân - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Cẩm Sơn, huyện 

Cẩm Xuyên 

26. Bà Mai Thị Châu Thảo - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ Anh 

27. Ông Nguyễn Tiến Hạnh - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phú, 

huyện Kỳ Anh 

28. Bà Võ Thị Thành Vinh - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Trung, 

huyện Kỳ Anh 

29. Ông Chu Ngọc Quế - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân 

30. Ông Trần Hùng Cường - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Điền Mỹ, 

huyện Hương Khê 

31. Bà Trần Thị Oanh - Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Hương Giang, 

huyện Hương Khê./. 
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